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MÔN THI : MGT 403 (Y) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30218157956 Nguyễn Văn An MGT 403 Y K30DLL

2 28208101880 Nguyễn Lan Anh MGT 403 Y K29PSU-DLL

3 28218000457 Nguyễn Thế Anh MGT 403 Y K28DLK

4 29214623988 Đặng Ngọc Anh MGT 403 Y K31QTM

5 30204561935 Trần Thị Kim Anh MGT 403 Y K30QTD

6 29218144012 Nguyễn Gia Bảo MGT 403 Y K29PSU-DLL

7 29218457096 Trần Minh Chiến MGT 403 Y K29DLS

8 30214663807 Trần Đức Chiến MGT 403 Y K30QTM

9 29218140597 Dương Quốc Dũng MGT 403 Y K29PSU-DLL

10 29204556901 Hồ Thị Mỹ Duyên MGT 403 Y K29QLC

11 29204626291 Nguyễn Thị Duyên MGT 403 Y K29KDN

12 29218047284 Nguyễn Văn Hà MGT 403 Y K29DLK

13 29204555855 Trần Thị Bảo Hân MGT 403 Y K29QLC

14 29206139399 Nguyễn Thị Mỹ Hằng MGT 403 Y K29QTM

15 29219041210 Nguyễn Minh Hảo MGT 403 Y K29PSU-DLL

16 29208156440 Nguyễn Thị Ngọc Hiền MGT 403 Y K29DLL

17 29205058941 Ngô Thị Mỹ Hoa MGT 403 Y K29KKT

18 29208137400 Lê Thị Diễm Hoa MGT 403 Y K29DHK

19 29216730816 Nguyễn Văn Hùng MGT 403 Y K29DLK

20 29208162459 Võ Thị Xuân Hương MGT 403 Y K29PSU-DLL
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2/5

MÔN THI : MGT 403 (Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208162460 Nguyễn Thị Thu Hường MGT 403 Y K29DHK

2 29212741338 Phan Ngọc Khải MGT 403 Y K29DLS

3 29208047020 Lý Thị Khánh MGT 403 Y K29DLK

4 29218139952 Nguyễn Việt Khoa MGT 403 Y K29PSU-DLL

5 29206531950 Nguyễn Huỳnh Ngọc Khuê MGT 403 Y K29DLL

6 29204557058 Nguyễn Thị Thúy Kiều MGT 403 Y K29QLC

7 29204934418 Lê Thị Kiều MGT 403 Y K29KDN

8 30212324124 Nguyễn Công Lập MGT 403 Y K30DLL

9 28206201614 Nguyễn Châu Linh MGT 403 Y K28QTN

10 29204137630 Lê Thị Cát Linh MGT 403 Y K29QEC

11 29204748019 Lê Thị Thùy Linh MGT 403 Y K29KDN

12 29206634431 Nguyễn Thị Linh MGT 403 Y K29QTN

13 29208155391 Nguyễn Thùy Linh MGT 403 Y K29PSU-DLL

14 28211152016 Trần Văn Lợi MGT 403 Y K28DLK

15 29212250001 Trần Hoàng Long MGT 403 Y K29DLK

16 29204523252 Lê Thị Bảo Ly MGT 403 Y K29QLC

17 29204962426 Phạm Hoàng Khánh Ly MGT 403 Y K29KDN

18 29208156160 Mai Hoàng Ly Ly MGT 403 Y K29DLL

19 29218420852 Nguyễn Thanh Mẫn MGT 403 Y K29DLS

20 29204564147 Lê Ngọc Trà My MGT 403 Y K29QLC
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3/5

MÔN THI : MGT 403 (Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204634658 Huỳnh Thị Thùy Mỹ MGT 403 Y K29QLC

2 29204537112 Cù Thị Duy Na MGT 403 Y K29QLC

3 29208047701 Trần Thị Thu Ngân MGT 403 Y K29DLK

4 29208156437 Hồ Thị Tuyết Ngân MGT 403 Y K29PSU-DLL

5 30218058259 Võ Trọng Nghĩa MGT 403 Y K30QDM

6 29204557262 Trương Nguyễn MinhNgọc MGT 403 Y K29QLC

7 29204664959 Nguyễn Thị Hoài Ngọc MGT 403 Y K29QTM

8 29208049708 Trần Phạm Thùy Nguyên MGT 403 Y K29DLK

9 29218439210 Võ Đình Nguyên MGT 403 Y K29DLS

10 29204634389 Đỗ Thị Kim Nguyệt MGT 403 Y K29QTM

11 29208221841 Lê Thị Mỹ Nguyệt MGT 403 Y K29DLL

12 29208048032 Huỳnh Thị Thanh Nhã MGT 403 Y K29DHK

13 28205136622 Lê Ngọc Yến Nhi MGT 403 Y K28KDN

14 29204635045 Lê Uyên Nhi MGT 403 Y K29PSU-DLL

15 29204542708 Nguyễn Thị Ngọc Ni MGT 403 Y K29QLC

16 29208162461 H Ñi Niê MGT 403 Y K29PSU-DLL

17 29204560251 Nguyễn Thị Kiều Oanh MGT 403 Y K29QLC

18 29205059841 Lê Hoài Anh Phương MGT 403 Y K30DLL

19 29214946038 Đoàn Nguyễn Văn Quý MGT 403 Y K29KDN

20 29208064662 Nguyễn Thị Hương Quỳnh MGT 403 Y K29DHK

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



4/5

MÔN THI : MGT 403 (Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208157490 Võ Lâm Như Quỳnh MGT 403 Y K29PSU-DLL NỢ HP

2 29204557534 Nguyễn Ngọc Linh Sang MGT 403 Y K29QLC

3 29214557330 Trần Văn Sơn MGT 403 Y K29QLC

4 29204937109 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MGT 403 Y K29KDN

5 29206748543 Lê Nguyễn Thanh Tâm MGT 403 Y K29QTM

6 29204953179 Nguyễn Thị Ngọc Thạch MGT 403 Y K29KDN

7 29218162516 Nguyễn Hoàng Thái MGT 403 Y K29PSU-DLL

8 29218156594 Trần Nguyễn Hữu Thắng MGT 403 Y K29PSU-DLL

9 29204959529 Lê Thị Thanh Thanh MGT 403 Y K29KDN

10 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo MGT 403 Y K28QTH

11 29204756300 Trần Thị Ngọc Thảo MGT 403 Y K29QTD

12 29208055427 Nguyễn Thị Thảo MGT 403 Y K29DLK

13 29208126150 Tô Thị Thanh Thiên MGT 403 Y K29PSU-DLL

14 29218457241 Trịnh Quang Thịnh MGT 403 Y K29PSU-DLL

15 29204961408 Nguyễn Thị Anh Thơ MGT 403 Y K29KDN

16 25217104296 Phan Quốc Thông MGT 403 Y K27DLK

17 29208147854 Nguyễn Kim Anh Thư MGT 403 Y K29KDN

18 29204550040 Lê Thị Thủy MGT 403 Y K29QLC

19 29204954541 Lê Ngọc Hoàng Trâm MGT 403 Y K29KDN

20 29204527453 Nguyễn Thị Thu Trang MGT 403 Y K29QLC
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5/5

MÔN THI : MGT 403 (Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208163430 Trần Đặng Thùy Trang MGT 403 Y K29PSU-DLL

2 29204357284 Phạm Lan Trinh MGT 403 Y K29QDM NỢ HP

3 29206137761 Nguyễn Thị Phương Trinh MGT 403 Y K29DHK

4 29208062798 Nguyễn Thị Mỹ Trinh MGT 403 Y K29DLK

5 29208121361 Võ Thị Thùy Trinh MGT 403 Y K29DHK

6 29204556045 Bùi Lê Như Trúc MGT 403 Y K29QLC

7 29204557182 Nguyễn Thị Thanh Trúc MGT 403 Y K29QLC

8 29215059803 Hà Thái Tú MGT 403 Y K29KDN

9 29218424056 Nguyễn Khải Tùng MGT 403 Y K29PSU-DLL

10 29205141008 Phạm Ngọc Thư Tuyền MGT 403 Y K29QLC NỢ HP

11 29208124528 Võ Ngọc Ánh Tuyền MGT 403 Y K29DHK

12 29204958082 Phan Thị Tú Uyên MGT 403 Y K29KDN

13 29208056176 Phạm Hoàng Thúy Uyên MGT 403 Y K29DLK

14 29208162740 Nguyễn Trần Phương Uyên MGT 403 Y K29DHK

15 30204341708 Huỳnh Lê Bảo Uyên MGT 403 Y K30QTH

16 30209324952 Mai Ngọc Vân MGT 403 Y K30PSU-DLL

17 29204557222 Nguyễn Thị Thảo Vi MGT 403 Y K29QLC

18 29208053633 Bùi Thị Tường Vi MGT 403 Y K29KDN

19 29208153390 Lê Huỳnh Ánh Xuân MGT 403 Y K29PSU-DLL

20 28218106338 Trương Hoàng Tuấn MGT 403 SA K29DHK Thi ghép
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